
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                  VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

*
Số        -QĐ/VHLKHXHVN

            
          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 799-QĐ/KHXH ngày 24/4/2026 

của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về Danh mục mã định 
danh điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
-----

- Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính 
trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 164-QĐ/VPTW ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Văn 
phòng Trung ương Đảng bổ sung mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng 
máy tính;

-  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế một phần Phụ lục ban hành kèm theo 
Quyết định số 799-QĐ/KHXH ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành danh mục mã định danh điện tử của Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 
ngành, địa phương.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung và thay thế được quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Viện Hàn lâm trong việc cung cấp, cập nhật 
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kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và các nội 
dung khác có liên quan để phục vụ việc cấp mới, điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy mã 
định danh điện tử theo quy định.

Văn phòng Viện Hàn lâm có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung danh mục mã định danh điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
khi có thay đổi về tổ chức bộ máy hoặc theo yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 799-
QĐ/KHXH ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam tiếp tục có hiệu lực thi hành đối với các nội dung không thuộc phạm vi 
điều chỉnh, bổ sung của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan đảng ở Trung ương;
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ
  (để phối hợp thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ
  (để phối hợp thực hiện);
- Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu;
- Lưu VT, VP.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Lợi
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DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ 
CÁC ĐƠN VỊ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số             ngày       tháng       năm 2026 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

  
               MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2

ĐẢNG BỘ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 STT
Mã 

định danh 
điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

1 A73.27 Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
2 A73.28 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
3 A73.29 Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm

CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG NẰM QUYẾT ĐỊNH SỐ 12-QĐ/TW NGÀY 30/3/2026

 
STT

Mã 
định danh 

điện tử
Tên cơ quan, đơn vị

4 A73.30 Văn phòng Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
5 A73.31 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3
ĐẢNG BỘ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 STT
Mã 

định danh 
điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

1 A73.27 Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
1.1 A73.27.01 Văn phòng Đảng ủy
1.2 A73.27.02 Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy
1.3 A73.27.03 Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy
1.4 A73.27.04 Ban Tổ chức Đảng ủy
1.5 A73.27.05 Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ
1.6 A73.27.06 Chi bộ Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
1.7 A73.27.07 Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính
1.8 A73.27.08 Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
1.9 A73.27.09 Chi bộ Viện Triết học
1.10 A73.27.10 Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật
1.11 A73.27.11 Đảng bộ Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới
1.12 A73.27.12 Đảng bộ Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững
1.13 A73.27.13 Chi bộ Viện Xã hội học và Tâm lý học
1.14 A73.27.14 Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới
1.15 A73.27.15 Chi bộ Viện Dân tộc học và Tôn giáo học
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1.16 A73.27.16 Chi bộ Viện Nghiên cứu Văn hoá
1.17 A73.27.17 Chi bộ Viện Sử học
1.18 A73.27.18 Chi bộ Viện Văn học
1.19 A73.27.19 Chi bộ Viện Ngôn ngữ học
1.20 A73.27.20 Chi bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm
1.21 A73.27.21 Chi bộ Viện Khảo cổ học
1.22 A73.27.22 Đảng bộ Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương
1.23 A73.27.23 Chi bộ Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi
1.24 A73.27.24 Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ
1.25 A73.27.25 Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ và Tây Nguyên
1.26 A73.27.26 Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
1.27 A73.27.27 Đảng bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội
1.28 A73.27.28 Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
1.29 A73.27.29 Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội
1.30 A73.27.30 Chi bộ Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội
1.31 A73.27.31 Chi bộ Văn phòng Đảng ủy
1.32 A73.27.32 Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành
1.33 A73.27.33 Chi bộ Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

2 A73.28 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2.1 A73.28.01 Chi đoàn Viện Triết học
2.2 A73.28.02 Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật
2.3 A73.28.03 Chi đoàn Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới
2.4 A73.28.04 Chi đoàn Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững
2.5 A73.28.05 Chi đoàn Viện Xã hội học và Tâm lý học
2.6 A73.28.06 Chi đoàn Viện Dân tộc học và Tôn giáo học
2.7 A73.28.07 Chi đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa
2.8 A73.28.08 Chi đoàn Viện Sử học
2.9 A73.28.09 Chi đoàn Viện Văn học
2.10 A73.28.10 Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học
2.11 A73.28.11 Chi đoàn Viện Khảo cổ học
2.12 A73.28.12 Chi đoàn Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương
2.13 A73.28.13 Chi đoàn Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi
2.14 A73.28.14 Chi đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ
2.15 A73.28.15 Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên
2.16 A73.28.16 Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
2.17 A73.28.17 Chi đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội
2.18 A73.28.18 Chi đoàn Học viện Khoa học xã hội
2.19 A73.28.19 Chi đoàn Văn phòng và Cơ quan chức năng
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